	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
[image: image1.png]



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 10852/BC-VPCP
	Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013


BÁO CÁO
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

(Do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trình bày tại Phiên họp chuyên đề của Chính phủ tháng 12/2013)


Kính gửi: Chính phủ

I. Nhận xét chung

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan soạn thảo trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề (sau đây gọi tắt là dự án Luật).

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung 37 điều, bỏ 09 điều và một chương trong tổng số 92 điều của Luật dạy nghề hiện hành. Nội dung của dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới công tác dạy nghề được nêu tại Hội nghị trung ương 8 (Khóa XI), khắc phục những hạn chế bất cập của Luật hiện hành.

Việc soạn thảo và trình dự thảo Luật được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ.

II. Tổng hợp kết quả xin ý kiến Thành viên Chính phủ
Sau khi thống nhất với Bộ lao động – Thương binh và Xã hội và được Thủ tướng cho phép, Văn phòng Chính phủ gửi Phiếu xin ý kiến Thành viên Chính phủ về 05 vấn đề còn có ý kiến khác nhau thuộc nội dung dự thảo Luật. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được ý kiến của 25 TVCP, kết quả tổng hợp như sau:

1. Về trình độ trung cấp nghề đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở (Điều 18)
· Có 18/25 TVCP đồng ý với Phương án 1 như dự thảo Luật, theo đó quy định giảm thời gian học nghề chỉ còn từ 2 đến 3 năm học đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở (hết lớp 9) nhưng phải hoàn thành chương trình học văn hóa trung học phổ thông trong thời gian học nghề, vì những nghề thuộc nhóm công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ cao.v.v… đòi hỏi phải có văn hóa trung học phổ thông mới có thẻ học được nghề. Mặt khác, đây còn là điều kiện để học liên thông lên trình độ cao hơn
· Có 7/25 TVCP đồng ý với Phương án 2, theo đó quy định trình độ trung cấp nghề chia làm 2 bậc: Bậc 1, cần thời gian học nghề từ 01 đến 02 năm tùy theo nghề cần đào tạo, đối với bậc này người học không được liên thông lên trình dộ cao hơn vì không có trình độ văn hóa trung học phổ thông; Bậc 2 cần thời gian học nghề từ 03 đến 04 năm tùy theo nghề đào tạo, do phải có thêm thời gian học văn hóa trung học phổ thông theo quy định để đủ điều kiện học liên thông lên trình độ cao hơn.

Văn phòng Chính phủ thống nhất với Phương án 1. Quy định giảm thời gian học nghề trình độ trung cấp từ 2 đến 3 năm là phù hợp. Luật hiện hành quy định người có trình độ văn hóa trung học cơ sở phải học nghề từ 3 đến 4 năm là quá dài. Quy định như vậy sẽ khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trung cấp nghề, đồng thời vẫn cung cấp được cho họ kiến thức phổ thông đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Tuy nhiên, do thời gian học nghề rút ngắn hơn trước nên cần tính toán lại cơ cấu các môn học văn hóa cho phù họp, nghiên cứu giảm bớt các môn học không gắn liền với với ngành được đào tạo thì thời gian học nghề tuy rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dạy nghề.
2. Về thi và cấp bằng tốt nghiệp
· Có 18/25 TVCP đồng ý với Phương án 1 quy định người học sau khi học xong chương trình dạy nghề theo niên chế hay theo tích lũy mô-đun, môn học, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì được hiệu trưởng trường dạy nghề công nhận tôt nghiệp và cấp bằng tôt nghiệp, không phải thi tốt nghiệp cuối khóa học.

· Có 6/25 TVCP đồng ý với Phương án 2 quy định người học đều phải thi tốt nghiệp cuối khóa học, dù học theo niên chế hay tích lũy mô-đun, môn học.

· Có 1/25 TVCP có ý kiến khác.

Văn phòng Chính phủ thống nhất với Phương án 1. Quy định theo phương án này thể hiện tinh thần đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy nghề theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, và cũng phù hợp với xu hướng mà các nước đang phát triển đang áp dụng rộng rãi. Thực hiện theo phương án này sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí của người học cũng như của các cơ sở dạy nghề do không phải tổ chức thêm 1 kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi thì nên quy định thời gian tối thiểu và tối đa đối với việc học nghề theo mô-đun, tránh việc tùy tiện rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học nghề, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dạy nghề và học nghề.
3. Về miễn, giảm học phí
· Có 20/25 TVCP đồng ý với Phương án 1 như dự thảo Luật, theo đó không miễn học phí cho tất cả các đối tượng học nghề vì nếu miễn sẽ tạo gánh nặng về ngân sách Nhà nước và không khả thi. Chỉ miễn học phí cho người tốt nghiệp trung học cơ sở khi học trung cấp nghề và miễn cho người học trung cấp hay cao đẳng những nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu lớn.

· Có 2/25 TVCP đồng ý với Phương án 2, theo đó quy định miễn học phí cho tất cả các đổi tượng học nghề đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông để thu hút học nghề.

· Có 3/25 TVCP có ý kiến khác.

Văn phòng Chính phủ nhận thấy, quy định theo phương án 1 là hợp lý, bằng chính sách miễn học phí để phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trung cấp nghề trong bối cảnh hiện nay, thanh niên không thích học trung cấp nghề, chỉ hướng vào cao đẳng, đại học; phương án này còn khuyến khích học một số nghề độc hai, nặng nhọc khó tuyển sinh. Tuy nhiên, về phương thức quản lý nên quy định theo hướng là: ban đầu cho vay để đi học, khi tốt nghiệp, người học được nhận số tiền hỗ trợ của nhà nước và dùng nó để thanh toán khoản tiền đã vay, nếu không tốt nghiệp khóa học sẽ không nhận được khoản tiền hỗ trợ. Quy định như vậy, sẽ nâng cao hiệu quả của sự hỗ trợ và ý thức trách nhiệm của người học

4. Về dạy nghề gắn với doanh nghiệp
· Có 22/25 TVCP đồng ý với Phương án 1 như dự thảo Luật, quy định doanh nghiệp phải tham gia dạy nghề nhưng cần quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề gắn với bảo đảm lợi ích doanh nghiệp.

· Có 2/25 TVCP đồng ý với Phương án 2, theo đó doanh nghiệp phải là một chủ thể của hoạt động dạy nghề. Trường hợp doanh nghiệp không tham gia dạy nghề thì phải đóng một khoản tiền nhất định vào quỹ dạy nghề.
· Có 1/25 TVCP đồng ý với Phương án 3, theo đó doanh nghiệp không bắt buộc phải có trách nhiệm tham gia dạy nghề, vì doanh nghiệp là chủ thể sản xuất kinh doanh, học phải đóng thuế cho Nhà nước theo pháp luật, Nhà nước phải dùng khoản thuế họ đã đóng góp để chi cho hoạt động dạy nghề.

Văn phòng Chính phủ cho rằng Phương án 1 là hợp lý, doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong dạy nghề, tạo việc làm trong bối cảnh hiện nay khi mà cơ sở vật chất của các trường nghề còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy  và học nghề.
5. Về chính sách miễn giảm thuế
· Có 14/25 TVCP đồng ý với Phương án 1 như dụ thảo Luật, quy định nhà nước có chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động dạy nghề và sản phâm do hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề làm ra nhằm khuyến khích cơ sở dạy nghề thành lập các trung tâm sản xuất, dịch vụ kết hợp giữa đào tạo với sản xuất, qua đó gắn kết các doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề, thu hút doanh nghiệp tham gia dạy nghề.
· Có 10/25 TVCP đồng ý với Phương án 2, không quy định chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khi tham gia hoạt động dạy nghề và sản phẩm do hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề làm ra, vì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới ban hành năm 2013 đã bãi bỏ các nội dung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trong Luật dạy nghề.

· Có 01/25 TVCP không có ý kiến về nội dung này.

Văn phòng Chính phủ cho rằng phương án 2 là phù hợp vì đảm bảo tính thống nhất với Luật thuế thu nhập doanh nghiêp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 sẽ bãi bỏ các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ của Luật dạy nghề mà còn của nhiều luật khác như: Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật bảo hiểm y tế, Luật chuyển giao công nghệ, Luật bảo hiểm xã hội, Luật trợ giúp pháp lý, Luật người khuyết tật…
Tuy nhiên việc có một số chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khi tham gia hoạt động dạy nghề và đối với sản phẩm do hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề làm ra là cần thiết để khuyến khích và thu hút các cơ sở dạy nghề thành lập các trung tâm sản xuất, dịch vụ kết hợp giữa đào tạo với sản xuất, gắn kết doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề, thu hút doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Hiện nay Chính phủ đang chuẩn bị ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhâp doanh nghiệp, trong đó có cơ chế hỗ trợ giảm thuế, thu nhập được miễn thuế, ưu đãi về mức thuế suất cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động dạy nghề.

6. Một số ý kiến khác: Các Thành viên CP Vũ Văn Ninh, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thị Kim Tiến, Đinh Tiến Dũng, Hà Hùng Cường, Bùi Quang Vinh có thêm ý kiến. VPCP tổng hợp tại Phụ lục gửi kèm theo.
Trên đây là báo cáo của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, xin trình Chính phủ thảo luận, quyết định. Trên cơ sở thảo luận của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ giao Bộ lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội./.
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